
 DANH MỤC 

 CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY 

STT A. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1 
Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ Quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

2 
Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chình phủ quy định về vị 

trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

3 
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4 

Thông tư số 14/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị 

trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

5 

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 05 năm 2015 của 

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dan các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

6 

Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Liên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

7 

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

B. TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

8 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 

9 Luật Viên chức năm 2010 

10 
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

11 
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

12 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-

CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức. 

13 

Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị 

định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 



14 

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ nội vụ về 

tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. 

15 

Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung Điều 9 của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

16 

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên 

chức. 

17 
Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông  

18 

Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

19 

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định 

chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính. 

20 

Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng 

đối với viên chức. 

21 

Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy 

chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối 

với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức. 

22 
Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục. 

23 

Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Liên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiểu chuẩn chức danh nghệ nghiệp 

giáo viên mầm non. 

24 

Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên tiểu học công lập. 



25 

Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên trung học phổ thông công lập. 

26 

Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên Trung học phổ thông công lập. 

27 

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của 

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

28 
Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

29 

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2015 của 

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học 

công lập 

30 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sĩ được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, 

y sĩ. 

31 

Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 05 năm 2015 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương 

theo chức danh nghề nghiệp thư viện. 

32 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ được xem xét để bổ nhiệm và 

xếp lương theo chức danh nghề nghiệp kỹ sư, kỹ thuật viên. 

33 

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức 

danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên 

ngành văn thư được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp 

ngạch văn thư (quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2014/TT-BNV nêu trên). 

34 
Thông tư số 10/2018/TT-BNV ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ Quy định mã số 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

35 

Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán 

trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước 



36 
Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động 

thương binh xã hội Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

37 

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương 

khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

38 
Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân về 

việc bãi bỏ văn bản. 

C. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

39 
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

40 

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

41 
Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non. 

42 
Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 

43 
Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên. 

44 
Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 

45 
Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 Quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ công chức. 

46 
Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban 

hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. 

D. LƯƠNG, PHỤ CẤP 

47 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014. 

48 
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 ủa Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. 

49 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

50 
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

51 

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên 

biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 



52 
Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ 

cấp thâm niên đối với nhà giáo. 

53 

Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ 

phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công 

lập. 

54 

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động 

Thương binh - Xã hội, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

55 

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của 

Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số  

56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu 

đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. 

56 

Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ 

nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động. 

57 

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công 

đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân. 

58 

Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo 

dục công lập. 

59 

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm 

giáo dục thường xuyên. 

60 

Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về chế độ 

phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công 

lập. 

61 

Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ 

phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong 

các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

62 

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 

của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ 

phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công 

lập. 

63 

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 

năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 

04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. 



64 

Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-

BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà 

giáo. 

65 
Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

66 
Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

67 

Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thoa và Du lịch) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc 

hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành 

Văn hóa - Thông tin. 

68 

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Liên Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối 

với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. 

69 

Văn bản số 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Liên Sở 

Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-

BLĐTBXH. 

E. VỀ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

70 
Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về 

chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

71 

Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

72 

Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

73 

Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 

thông công lập 

74 

Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 



75 

Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

76 

Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

F. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

77 
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

78 

Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính 

Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

79 

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

80 
Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, 

hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 

81 

Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và 

đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và 

giáo dục thường xuyên. 

82 
Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông. 

83 
 Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS. 

84 
 Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học. 

85 
 Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên. 

86 
Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non.  

87 

Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý 

trường tiểu học. 

88 

 Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý 

trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học. 



89 

Quyết định số 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên 

mầm non hạng IV. 

90 

Quyết định số 2188/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên 

mầm non hạng III. 

91 

 Quyết định số 2186/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo 

viên mầm non hạng II. 

92 

 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 

đến năm 2025”. 

93 

 Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về phê duyệt Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản 

lý ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2020”. 

94 

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh  Ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, 

viên chức đi nước ngoài. 

95 

 Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về bổ sung, điều chỉnh Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 

– 2020”. 

96 

 Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020. 

• Lưu ý: Các văn bản in nghiêng là văn bản mới cập nhật./. 


